
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối CL004G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối CS002G Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

075-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối DF001G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

021-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối DF003G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

021 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối FN001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

107-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối HP001G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

021-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối HP003G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

021 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

135-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối JR001G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 063-3 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối PB002G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 021-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối PP001G Máy Đột Lỗ Thủy Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

102-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối PS001G Cordless Polisher Scrubber 069-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối RT001G Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

006-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối SC001G Máy Chắn Sắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 085-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TD001G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TD002G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TD003G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TD004G Akumulátorový rázový uťahovač 041-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TW001G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TW002G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TW003G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TW004G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

036-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối TW011G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

038-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UA003G Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

088-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

088-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UE001G Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 072-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UH023G Cordless Hedge Trimmer 003 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UR002G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

022-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UR003G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

022-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UR006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

069-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UR007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

069-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UR008G Cordless Grass Trimmer 069-1 1



632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UR012G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

058-1 2

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UT001G Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UT002G Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối UX01G Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

012-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối VC008G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 036-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối VC009G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 036-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối VC010G Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin 079-1 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối VC011G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 036-1 2

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối VC012G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 036-1 2

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối VC014GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối VC016G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

Ngày in 07/16/2026

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về MAKITA
www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


